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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐL - TỈNH LĐ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Huyền 

- Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị Hương - Thẩm tra viên Toà án nhân dân 

thành phố ĐL, tỉnh LĐ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố ĐL - tỉnh LĐ tham gia 

phiên tòa: Ông Trần Thái Lâm - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố ĐL, tỉnh 

LĐ, xét xử sơ thẩm công khai theo thủ tục rút gọn vụ án thụ lý số 66/2023/TLST-

HS ngày 08 tháng 3 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

49/2023/QĐXXST - HS ngày 14/3/2023 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Văn M, sinh năm: 1982, tại: Ninh Thuận; nơi đăng ký 

hộ khẩu thường trú: Thôn An Xuân 2, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh 

Thuận; nơi cư trú: Tổ 10, thôn ĐL, xã XT, thành phố ĐL, tỉnh LĐ; trình độ học 

vấn: 5/12; nghề nghiệp: Không giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt 

Nam; tôn giáo: Không; con ông: Nguyễn Văn B (đã chết) và bà: Phạm Thị M, 

sinh năm:1952; vợ: Lê Thị Thuỳ D, sinh năm: 1977; có 01 người con sinh năm: 

2013; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt, tạm giam ngày: 09/02/2023, hiện 

đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an Thành phố ĐL.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Huỳnh Văn T, sinh năm: 

1958; chức vụ: Công an viên thôn ĐL, xã XT, Tỉnh LĐ; địa chỉ: Tổ 2, Thôn Đa 

Quý, xã XT, Thành phố ĐL, Tỉnh LĐ. 

- Người làm chứng:  

1. Bà Lê Thị Thuỳ D, sinh năm: 1977; địa chỉ: Tổ 10, thôn ĐL, xã XT, 

Thành phố ĐL, Tỉnh LĐ. 

2. Ông Ngô Văn Ng, sinh năm: 1973; địa chỉ: Tổ 10, thôn ĐL, xã XT, 

Thành phố ĐL, Tỉnh LĐ. 
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3. Anh Ngô Văn H, sinh năm: 2000; địa chỉ: Tổ 10, thôn ĐL, xã XT, Thành 

phố ĐL, Tỉnh LĐ. 

4. Ông Nguyễn Văn L, sinh năm: 1950; địa chỉ: Tổ 10, thôn ĐL, xã XT, 

Thành phố ĐL, Tỉnh LĐ. 

5. Bà Nghiêm Thu Phương, sinh năm: 1979; địa chỉ: Tổ 10, thôn ĐL, xã 

XT, Thành phố ĐL, Tỉnh LĐ. 

(Bị cáo có mặt; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và những người làm 

chứng đều có mặt). 

NỘI D VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội D vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vào sáng ngày 09/02/2023, Nguyễn Văn M đi uống rượu ở nhà bạn tại thôn 

ĐL, xã XT, thành phố ĐL. Đến khoảng hơn 12 giờ cùng ngày, trên đường đi bộ 

về nhà, M gặp chị Lê Thị T D (vợ M), thấy M đã say nên chị D đưa M về nhà. 

Khi về đến nhà, M không nghe lời chị D đi vào nhà mà vùng vằng, lao vào 

tường. Lúc này, ông Ngô Văn Ng đi xe máy ngang qua, M gây sự và đánh ông 

Ng, con Trai ông Ng là Ngô Văn H nhìn thấy và chạy ra đánh nhau với M. 

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, trực ban của Công an xã XT 

là công an viên Huỳnh Văn T, tới hiện trường vụ việc, khi đi mang trang phục 

công an và phù hiệu đúng quy định, khi tới nơi hỏi M: “Sao mà đánh nhau vậy 

M?” M không trả lời và tiếp tục chửi bới và lao vào đánh nhau. Đồng chí T vòng 

tay qua vai M yêu cầu M dừng hành vi đánh nhau nhưng M không chấp hành và 

dùng tay đấm hai cái trúng vào vùng gáy và cổ của đồng chí T. Đồng chí T 

khống chế M thì M vùng vẫy, chống cự, đẩy đồng chí T vào tường, dùng tay cào 

vào cánh tay phải của đồng chí T. Lúc đó, thượng úy Nguyễn Văn T tới hiện 

trường cùng với đồng chí T khống chế M, đưa M về trụ sở. 

Tang vật, vật chứng thu giữ: Không. 

Tại Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 76/QĐ-VKSĐL ngày 

07/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố ĐL truy tố bị cáo Nguyễn Văn 

M về tội “Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1 Điều 330 của Bộ luật 

hình sự. 

Tại phiên tòa,  

Bị cáo Nguyễn Văn M khai nhận, khoảng 12 giờ 00 ngày 09/02/2023, tại tổ 

10, thôn Đa Thọ, xã XT, Thành phố ĐL, Tỉnh LĐ, do uống rượu say không 

kiềm chế được bản thân, M đã gây sự, đánh nhau với người khác, khi tổ trực ban 
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Công an xã XT có mặt tại hiện trường yêu cầu M dừng hành vi đánh nhau gây 

rối nhưng M không chấp hành mà còn mà còn dùng tay đánh vào sau gáy của 

người Công an đang thi hành công vụ và đẩy người này vào tường, chống đối, 

không chấp hành theo yêu cầu của cán bộ Công an đang thực hiện nhiệm vụ như 

quyết định truy tố là hoàn toàn chính xác; không thắc mắc, khiếu nại gì về quyết 

định truy tố theo thủ tục rút gọn và xin được giảm nhẹ hình phạt.   

Sau phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ Ng quan điểm truy tố 

theo thủ tục rút gọn đối với bị cáo Nguyễn Văn M về tội “Chống người thi 

hành công vụ” và áp dụng khoản 1 Điều 330; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và 

Điều 36 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn M từ 12 (mười hai) 

đến 24 (hai mươi bốn) tháng cải tạo không giam giữ được trừ đi thời gian tạm 

giam từ ngày 09/02/2023 đến ngày 21/3/2023. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội D vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

ĐL, tỉnh LĐ, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố ĐL, tỉnh LĐ, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định 

tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp.  

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn M: Vào ngày 09/02/2023, 

Nguyễn Văn M đi uống rượu ở nhà bạn tại thôn ĐL, xã XT, thành phố ĐL. Đến 

khoảng hơn 12 giờ 00 cùng ngày, do uống rượu say, không kiềm chế được bản 

thân, M đã gây sự, đánh nhau với người khác, khi tổ công tác Công an xã XT 

gồm ông Huỳnh Văn T và ông Nguyễn Văn T là Công An xã XT có mặt tại hiện 

trường yêu cầu M dừng hành vi đánh nhau gây rối nhưng M không chấp hành 

mà còn dùng tay đánh vào sau gáy của ông Huỳnh Văn T và đẩy ông T vào 

tường, dùng tay cào vào cánh tay phải của ông T; chống trả lại người đang thi 

hành công vụ. Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Văn M đã khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội của mình. 

[3] Xét thấy, bị cáo Nguyễn Văn M là người có đầy đủ năng lực chịu trách 

nhiệm hình sự và biết rõ việc dùng vũ lực đối với người thi hành công vụ nhằm 

cản trở người thi hành công vụ đang thi hành nhiệm vụ là vi phạm pháp luật 

nhưng bị cáo vẫn thực hiện hành vi chống đối, dùng vũ lực đánh lại lực lượng 
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thực thi nhiệm vụ. Hành vi của Nguyễn Văn M đã xâm phạm vào hoạt động 

bình thường của cơ quan Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống tội 

phạm, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Căn cứ 

lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa; lời khai của bị cáo, của người có 

quyền, nghĩa vụ liên quan và của các nhân chứng trong quá trình điều tra, phù 

hợp với tài liệu chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều tra vụ án, có đủ căn cứ 

kết luận hành vi của Nguyễn Văn M phạm vào tội “Chống người thi hành công 

vụ” theo khoản 1 Điều 330 của Bộ luật hình sự như Quyết định truy tố số 76/QĐ 

-VKSĐL-LĐ ngày 07/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố ĐL, tỉnh 

LĐ truy tố và kết luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa là hoàn toàn có căn cứ và 

đúng pháp luật.  

[4] Về T tiết giảm nhẹ: Do bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối 

lỗi về hành vi phạm tội của mình, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan xin giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo, nên áp dụng điểm i, s khoản 1 và 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự là T tiết 

giảm nhẹ khi lượng hình đối với bị cáo là phù hợp.  

[5] Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt; phạm tội lần đấu thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng; có nhân thân tốt, có địa chỉ ổn định, rõ ràng nên áp dụng điều 65 

của Bộ luật hình sự cho bị cáo được cải tạo, giáo dục tại địa phương cũng đủ tác 

dụng giáo dục, phòng ngừa chung. 

[6] Đối với hành vi dùng tay đấm vào gáy và cào vào tay của ông Huỳnh 

Văn T và hành vi đánh ông Ngô Văn Ng và anh Ngô Văn H do thương tích nhẹ 

nên ông T, ông Ng và anh H từ chối giám định tỷ lệ thương tật và không yêu cầu 

bồi thường nên không có cơ sở để xử lý hình sự.  

[7] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn M phạm tội “Chống người thi hành công 

vụ”. 

1.1. Áp dụng khoản 1 Điều 330; điểm i, s khoản 1 và 2 Điều 51 và Điều 65 

của Bộ luật hình sự;  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn M 06 (sáu) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời 

gian thử thách 12 (mười hai) tháng, tính từ ngày tuyên án 21/3/2023. 

1.2. Áp dụng khoản 4 Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự, trả tự do cho 

bị cáo Nguyễn Văn M ngay tại phiên toà nếu bị cáo M không bị tạm giam, tạm 

giữ về hành vi phạm tội nào khác. 
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Trong thời gian thử thách giao bị cáo Nguyễn Văn M cho Ủy ban nhân dân 

xã XT, Thành phố ĐL, tỉnh LĐ, nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục bị cáo. 

Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc 

giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp bị cáo M thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên Tòa án có thể quyết 

định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã 

cho hưởng án treo.  

(Đã giải thích chế định án treo) 

2. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án;  

Buộc bị cáo Nguyễn Văn M phải chịu 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

3. Quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên 

án, bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền làm đơn kháng 

cáo để yêu cầu xét xử theo thủ tục phúc thẩm./.  

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh LĐ (02); 

- Sở Tư pháp tỉnh LĐ; 

- VKSND tp. ĐL; 

- Công an tp. ĐL;  

- Nhà tạm giữ Công an tp. ĐL; 

- Chi cục THADS tp. ĐL; 

- Bị cáo; người liên quan; 

- Lưu: bộ phận lưu trữ; hồ sơ vụ án.        

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Thị Huyền 

 


